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PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC CÂY XANH 

 

I. Danh mục quy hoạch cây xanh một số tuyến đường 

STT Tên đường Chia đoạn Loại cây quy hoạch 
Ghi 

chú 

I Các tuyến phố chính 

1 Đường 58m 

Từ bùng binh Sùng Phài 

đến đường Tôn Đức Thắng 
Long não 

 

Từ đường Tôn Đức Thắng 

đến đường Nguyễn Hữu 

Thọ 

Sao đen 

 

Từ đường Nguyễn Hữu 

Thọ đến bùng binh San 

Thàng 

Lát hoa 

 

2 Nguyễn Trãi 
Từ bùng binh Sùng Phài 

đến đường Tôn Đức Thắng 
Sao đen 

 

3 Trần Hưng Đạo 

Từ đường Tôn Đức Thắng 

đến nút giao đường Trần 

Phú 

Bàng lá nhỏ 

 

4 Lê Duẩn, Trường Chinh 
Từ nút giao Trần Phú đến 

bùng binh San Thàng 
Sao đen 

 

5 Lê Quý Đôn 
 Ban trắng địa 

phương 

 

6 Pu sam cáp  Long não  

7 10-10  Long não  

8 Tôn Đức Thắng 

Từ đường Nguyễn Trãi 

đến trường Quyết Tiến 
Phong địa phương 

 

Từ đường Nguyễn Trãi 

đến Bế Văn Đàn 
Lát hoa 

 

9 Bế Văn Đàn  Bàng lá nhỏ  

10 Vừa A Dính 
Từ đường Trần Hưng Đạo 

đến Phố Chiêu Tấn 
Bàng lá nhỏ 

 

11 Trần Phú 

Từ ngã 3 đường Trần 

Hưng Đạo đến nhà văn 

hóa tổ 14 

Bàng lá nhỏ 

 

Từ nhà văn hóa tổ 14 đến 

đại lộ Lê Lợi 
Phong địa phương 

 

12 Nguyễn Chí Thanh 
 Ban trắng địa 

phương 

 

13 Nguyễn Viết Xuân 
 Ban trắng địa 

phương 

 

14 Thanh Niên  Viết  

15 Nguyễn Đức Cảnh 
 Ban trắng địa 

phương 

 

16 Nguyễn Hữu Thọ  Ban trắng địa  
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STT Tên đường Chia đoạn Loại cây quy hoạch 
Ghi 

chú 

phương 

17 Nguyễn Văn Linh  Long não  

18 Phạm Văn Đồng  Long não  

19 Đại lộ Lê Lợi 

Từ đường Phạm Văn Đồng 

đến đường Trường Chinh 
Long não 

 

Từ đường Phạm Văn Đồng 

đến KĐT Thiên đường 

mắc ca 

Ban trắng địa 

phương 

 

20 Võ Văn Kiệt  Sao đen  

21 Nguyễn Lương Bằng  Viết  

22 Trần Huy Liệu  Sao đen  

23 Trần Đăng Ninh  Sao đen  

24 Phạm Ngọc Thạch  Sao đen  

25 Đặng Văn Ngữ 
 Ban trắng địa 

phương 

 

26 Trần Quốc Mạnh  Sao đen  

27 Hoàng Văn Thái  Sao đen  

28 
Bùng binh San Thàng đến 

UBND xã San Thàng 

 Ban trắng địa 

phương 

 

29 
Đường tránh chợ San 

Thàng 

 Ban trắng địa 

phương 

 

II Các tuyến đường còn lại 

1 Phường Quyết Tiến 

Phường Quyết Tiến (trừ 

KDC số 7) 
Long não 

 

Khu dân cư số 7 

Phường Quyết Tiến 

Ban trắng địa 

phương 

 

2 Phường Quyết Thắng  Long não  

3 Phường Đoàn Kết  Bàng lá nhỏ  

4 Phường Đông Phong 
 Ban trắng địa 

phương 

 

5 Phường Tân Phong 
 Ban trắng địa 

phương 

 

 


